
1 Thông tin vật tư

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10*11
1 Chỉ may Cuộn 200m Cuộn 300
2 Chỉ vắt sổ Cuộn 4000m Cuộn 20
3 Dây kéo 15 cm Sợi 70
4 Dây kéo 15 cm 15 cm Sợi 100
5 Dây kéo 60 cm 60 cm Sợi 50
6 Dây kéo giọt mưa dài 30cm Trắng dài 30 cm Sợi 50
7 Dây thun 2cm To bản 2 cm Mét 50
8 Dây thun 4 cm To bản 4 cm Mét 20
9 Giấy cắt may Khổ A0 Tờ 170
10 Giấy ruky Khổ A0 Tờ 15
11 Keo hột Khổ 1m2 Mét 170
12 Keo vải mềm/mỏng Khổ 0,9 m Mét 65
13 Kim may máy công nghiệp Số 13 Cây 160
14 Kim tay Số 13 Cây 50
15 Kim vắt sổ máy CN Số 13 Cây 60
16 Nút 4 lỗ Đường kính 2 cm, màu đen Hạt 100
17 Nút quần 4 lỗ, đường kính 2 cm, đen Hạt 20
18 Nút sơ mi Trắng, 2 lỗ, đường kính 1cm Hạt 1000
19 Phấn vẽ Màu/thường Viên 300
20 Vải KT Khổ 1m2 Mét 525
21 Vải quần tây Khổ 1m6 Mét 450

Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, giao hàng tận nơi)
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Thành tiền

NỘI DUNG BẢNG BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số           /CĐBT-TCHCTH ngày       /7/2026 của Trường Cao đẳng Bình Thuận)

Căn cứ Công văn số       ngày       /7/2026 của Trường Cao đẳng Bình Thuận V/v mời báo giá gói thầu gói thầu Mua sắm vật tư giảng dạy năm 2026 của khoa Kỹ thuật (vật 
tư ngành Công nghệ May)

……………………………xin cung cấp thông tin như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt Danh mục hàng hóa
Ký mã 

hiệu
Nhãn 
hiệu

Năm Sản 
xuất

Xuất xứ



2
2 Báo giá này có hiệu lực trong vòng…….ngày, kể từ ngày….tháng…..năm……

3 Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 
tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Các vật tư nêu trong báo giá đều mới, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
- Giá trị của các vật tư nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày…..tháng…..năm….
Đại diện hợp pháp nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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